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Môn



	
Chương trình và sách giáo khoa

	Nội dung điều chỉnh, bổ sung 
(nếu có)
(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)
	Ghi chú

	
	
Chủ đề/ Mạch nội dung
	

Tên bài học
	
1 tiết học/
30 phút
	
	

	










Tiếng
Việt
	










Ôn tập cuối học kì I
	




Ôn tập 1
	Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu
	




1,2,3
	
	







Sử dụng SGK điện tử kết hợp bài giảng powerpoint - Dạy phần mềm Zoom

	
	
	
	Luyện tập viết chữ hoa I, K, L, M, N, P, Ơ
	
	
	

	
	
	
	Luyện tập từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động -  Luyện tập câu
 Ai là gì?, Ai làm gì?
	
	
	

	
	
	
	Luyện tập nói và đáp lời cảm ơn, lời khen ngợi
	
	
	

	
	
	
	Luyện tập chia sẻ bài đọc về người lao động
	
	
	

	
	
	



Ôn tập 2
	Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu
	



4,5,6
	
	

	
	
	
	Luyện tập nghe - viết Cánh cửa nhớ bà
Luyện tập phân biệt c/k, g/gh, ng/ngh; ch/tr, ui/ uôi
	
	
	

	
	
	
	Luyện tập dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than
	
	
	

	
	
	
	Luyện tập tả một đồ vật trong nhà
	
	
	

	
	
	



Đánh giá cuối học kì I
	Đọc thành tiếng Cá chuồn tập bay
	




7, 8, 9 ,10
	THLM: môn MT (Đại dương trong mắt em)
	

	
	
	
	Đọc hiểu Bữa tiệc ba mươi sáu món
	
	
	

	
	
	
	Nghe - viết Bữa tiệc ba mươi sáu món
Dấu chấm câu
Phân biệt d/gi
	
	
	

	
	
	
	Giới thiệu một đồ dùng học tập
	
	
	

	
	
	
	Nói và nghe Dòng suối và viên nước đá
	
	
	

	

Toán
	
Phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100.
	Ôn tập hình học và đo lường 
	1
	
	

	
	
	Thực hành và trải nghiệm
	2
	TH: Địa lí, Đạo Đức- Giới thiệu tòa nhà 81 tầng ở TP.HCM
	

	
	
	Tổng các số hạng bằng nhau
	1
	
	

	
	
	Phép nhân (tiết 1)
	1
	
	

	
HĐTN


SHTT
	
Chủ đề 5: Chào năm mới

Sinh hoạt lớp tuần 18
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